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          HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
                                                                          Th.S NGUYỄN QUỲNH GIAO
Tóm tắt
Tiêu chuẩn chất lượng đào tạo trong hệ thống các cơ sở đào tạo có tính đa dạng. Tiêu chuẩn chất lượng đào tạo là một phương tiện trung gian để miêu tả những đặc tính cần có của sản phẩm. Có nhiều cách tiếp cận chất lượng đào tạo khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng loại hình trường. Trong quá trình đào tạo, đánh giá là bộ phận hợp thành rất quan trọng đối với quá trình. Đánh giá phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo. Mục tiêu học tập thường bao gồm ba lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, thái độ. Để đảm bảo chất lượng phải xem xét cả ba yếu tố đầu vào, quá trình và đầu ra. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo mỗi đơn vị phải hoàn thiện một hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo.
Từ khóa
Chất lượng đào tạo, cơ sở đào tạo, mục tiêu, đánh giá, đầu vào, quá trình đào tạo, đầu ra, kiến thức, kĩ năng, thái độ, hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo.
Nội dung
1/ Chất lượng đào tạo 
Trong giáo dục và đào tạo, truyền thống chất lượng gắn liền với các thương hiệu nổi tiếng như đại học Oxford hay Havard. Thật khó để các trường khác trên toàn cầu có thể so sánh với truyền thống lâu đời và bề dày học thuật như đối với các trường này. Nếu sử dụng các tiêu chuẩn chất lượng đào tạo của Oxford hay Havard thì sẽ có không ít trường khác sẽ bị đánh giá là có chất lượng chưa đạt. Tuy nhiên, không nhất thiết phải làm cho tất cả các trường đều giống như Oxford hay Havard vì như vậy sẽ làm mất đi tính đa dạng trong hệ thống các cơ sở đào tạo.
Trong bối cảnh như vậy, tiêu chuẩn được xem là bộ thước đo – một phương tiện trung gian để miêu tả những đặc tính cần có của một sản phẩm. Chất lượng của sản phẩm  được đo bằng sự phù hợp của nó với các thông số hay tiêu chuẩn được quy định trước đó. Trong giáo dục đào tạo, cách tiếp cận này tạo cơ hội cho các trường muốn nâng cao chất lượng có thể đề ra các tiêu chuẩn nhất định về các lĩnh vực trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường mình và phấn đấu theo các chuẩn đó. Thực tế cho thấy thuật ngữ “tiêu chuẩn” khiến chúng ta liên tưởng đến một cái gì đó mang ý nghĩa tĩnh tại, nghĩa là một khi các thông số kỹ thuật đã được xác định thì không phải xem xét lại chúng nữa. Trong khi khoa học kỹ thuật và công nghệ đang có những bước tiến tột bực, tri thức nhân loại ngày càng phong phú thì “tiêu chuẩn” của giáo dục đào tạo không thể là một khái niệm tĩnh tại trong quá trình vận động phát triển. Trong một vài trường hợp, tiêu chuẩn trong giáo dục đào tạo với ý nghĩa là những kết quả trình độ kiến thức kỹ năng đạt được của người học sau khoảng thời gian học tập tại trường được xem là chất lượng trong giáo dục.
Cách tiếp cận chất lượng đào tạo phù hợp với mục đích là cách tiếp cận trong đó, chất lượng được đa số các nhà hoạch định chính sách và quản lý giáo dục kể cả tổ chức Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc tế - INQHE tức International Network of Quality in Higher Education sử dụng. Chất lượng đào tạo là sự phù hợp với các mục đích đề ra trước đó. Những người ủng hộ cách tiếp cận này cho rằng chất lượng không có ý nghĩa gì nếu không gắn với mục đích của sản phẩm đó. Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển, tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tùy thuộc vào đặc thù của từng loại hình trường mà sẽ đề ra những mục đích khác nhau. Chẳng hạn, nếu mục đích của giáo dục và đào tạo là cung cấp nguồn lao động được đào tạo cho xã hội thì chất lượng ở đây sẽ được xem là mức độ đáp ứng của người học đã tốt nghiệp đối với thị trường lao động cả về số lượng và loại hình. Nếu để xét chất lượng về một khóa học nào đó thì chất lượng sẽ được xem xét trên góc độ là khối lượng kiến thức kỹ năng mà khóa học đã cung cấp, mức độ nắm, sử dụng các kiến thức và kỹ năng của người học đã tốt nghiệp. Cách tiếp cận này có nhược điểm là rất khó xác định mục tiêu của giáo dục trong từng thời kỳ và cụ thể hóa nó cho từng khối trường hay từng trường cụ thể, thậm chí cho từng khoa hay khóa đào tạo. Hơn nữa, giáo dục đào tạo có thể có nhiều mục tiêu mà một số mục tiêu cụ thể có thể xung đột nhau, chẳng hạn như giữa yêu cầu tăng quy mô và nâng cao chất lượng, và trong trường hợp đó cũng khó có thể đánh giá chất lượng của một cơ sở đào tạo.
[bookmark: _GoBack]Cách tiếp cận chất lượng với tư cách là hiệu quả của việc đạt mục đích của một cơ sở đào tạo là phiên bản của cách tiếp cận trên. Theo đó, một cơ sở đào tạo có chất lượng cao là sơ sở phải tuyên bố rõ ràng sứ mệnh của mình và phấn đấu đạt được một cách hoàn hảo nhất. Cách tiếp cận này cho phép các đơn vị tự quyết định các tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu đào tạo của mình. Thông qua thanh kiểm tra chất lượng, các tổ chức hữu quan sẽ xem xét và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng của đơn vị. Mô hình này đặc biệt quan trọng đối với các cơ sở đào tạo có nguồn lực hạn chế, giúp các nhà quản lý có được cơ chế sử dụng hợp lý, an toàn nguồn lực của mình để đạt được mục tiêu một cách hiệu quả nhất.
Cách tiếp cận chất lượng là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng tức người sử dụng lao động được đào tạo. Không những sản phẩm phải phù hợp với các thông số kỹ thuật hay tiêu chuẩn cho trước mà nó phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng sản phẩm đó. Vì vậy khi thiết kế một sản phẩm, yếu tố quyết định là xác định nhu cầu của khách hàng để sản phẩm có được những đặc tính mà họ mong muốn. Trong giáo dục đào tạo, vấn đề này gây ra một số khó khăn trong việc xác định khái niệm “khách hàng”. Ai là khách hàng trong giáo dục đào tạo? Đó là người học hay các doanh nghiệp? Ngoài ra, khi xác định người học là khách hàng trong giáo dục đào tạo lại nảy sinh thêm khó khăn mới là liệu họ có khả năng xác định được nhu cầu đích thực, dài hạn của mình hay không? Làm sao xác định được đâu là nhu cầu đâu là ý thích nhất thời của loại khách hàng đặc biệt này?
Hiện nay, mặc dù khó có thể đưa ra được một định nghĩa về chất lượng đào tạo, nhưng các nhà nghiên cứu cũng cố gắng tìm ra những điểm chung nhất dựa trên các cách tiếp cận phổ biến nhất. Cơ sở của cách tiếp cận này xem chất lượng là một khái niệm mang tính tương đối, động, đa chiều và với những người ở các cương vị khác nhau có thể có những ưu tiên khác nhau khi xem xét nó. Cụ thể, đối với người dạy và người học thì ưu tiên của khái niệm chất lượng phải là ở quá trình đào tạo, là cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Còn đối với người sử dụng lao động thì ưu tiên về chất lượng của họ lại ở đầu ra tức là ở trình độ, năng lực và kiến thức của người học sau khi tốt nghiệp. 
Do vậy, không thể nói tới chất lượng đào tạo như một khái niệm nhất thể mà phải xác định chất lượng đào tạo kèm theo với mục tiêu hay ý nghĩa của nó và ở khía cạnh này, một cơ sở đào tạo có thể có chất lượng đào tạo cao ở một lĩnh vực này nhưng ở một lĩnh vực khác lại có thể có chất lượng đào tạo thấp. Điều này đặt ra một yêu cầu là phải xây dựng một hệ thống rõ ràng, mạch lạc các tiêu chí với những chỉ số được lượng hóa, phải nêu rõ các phương thức đảm bảo chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo sẽ được sử dụng trong và ngoài giáo dục với xu hướng tiếp cận dần với chuẩn của khu vực và chuẩn của thế giới nhằm đưa giáo dục và đào tạo Việt Nam hòa nhập với giáo dục và đào tạo thế giới.
2/ Nâng cao chất lượng đào tạo
Trong quá trình giáo dục và đào tạo, đánh giá là bộ phận hợp thành rất quan trọng của quá trình. Nếu xem quá trình giáo dục và đào tạo là một hệ thống thì đánh giá giữ vai trò phản hồi của hệ thống. Đánh giá có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hệ thống và là cơ sở để đưa ra những phán quyết cho việc đổi mới.
Việc đánh giá phải căn cứ vào mục tiêu giáo dục để làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động trong bước tiếp theo. Cũng có thể nói đánh giá là quá trình thu thập, phân tích thông tin một cách có hệ thống nhằm xác định mức độ đạt được các mục tiêu giáo dục và tiến trình thực hiện mục tiêu đó. Việc đánh giá có thể là đánh giá định lượng tức dựa vào số liệu hoặc đánh giá định tính tức dựa vào các ý kiến, các giá trị.
Mục tiêu giáo dục là đích đặt ra, mô tả kết quả sau hành động. Mục tiêu giáo dục là cơ sở để đưa ra những quyết định cần thiết trong quá trình giáo dục. Mục tiêu giáo dục nói về kết quả giáo dục cần phải đạt được trong thực tế và chắc chắn đạt được trong một phạm vi hoạt động nhất định. Trong lĩnh vực giáo dục, một quá trình đánh giá được thực thi chủ yếu nhằm đo mức độ đạt được các mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục phản ánh kết quả cần đạt được trong thực tiễn giáo dục.
Một trong những vai trò quan trọng nhất của mục tiêu giáo dục là cung cấp những tiêu chí và bằng chứng để đánh giá. Đánh giá sẽ sát thực nếu mục tiêu được công bố rõ ràng. 
Theo cách phân loại các mục tiêu giáo dục của Benjamin S. Bloom, hoạt động giáo dục gồm ba lĩnh vực: nhận thức, cảm xúc và kỹ năng. Lĩnh vực nhận thức được chia theo các mức độ hành vi biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Lĩnh vực cảm xúc được chia theo các mức độ tiếp nhận, đáp ứng, chấp nhận giá trị, tổ chức, đặc trưng hóa, đánh giá. Lĩnh vực kỹ năng được chia theo các mức độ nhận biết, bố trí, đáp ứng được hướng dẫn, cơ chế, đáp ứng thể hiện phức tạp. 
Theo cách phân loại các mục tiêu giáo dục của Jame H. McMillan, ông đã giới thiệu được một số mục tiêu học tập điển hình. Các mục tiêu này không trình bày theo hệ thống tầng bậc hay thứ tự quan trọng mà đưa đến việc lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp. Các mục tiêu của ông bao gồm mục tiêu kiến thức và hiểu đơn giản, mục tiêu hiểu sâu và lập luận, mục tiêu kỹ năng, mục tiêu sản phẩm, mục tiêu xúc cảm.
Những mục tiêu học tập cơ bản thường được mô tả trong các tài liệu, chương trình, sách giáo khoa bao gồm các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng, thái độ. 
Kiến thức đòi hỏi ở các mức độ ghi nhớ được các sự kiện, quy luật, nguyên tắc, đặc trưng, thuật ngữ, … Hiểu kiến thức bao gồm cả nhớ và biết được ý nghĩa của các tri thức, biết cách liên hệ kiến thức với những gì đã trải nghiệm và truyền đạt lại thông tin này bằng các hình thức và các diễn đạt khác nhưng vẫn giữ được ý tưởng chính của thông tin, hiểu được những mối liên hệ bên trong của nó đồng thời có khả năng nhận diện những vấn đề cơ bản, phân biệt chúng với những cái khác từ đó có khả năng phân tích, tổng hợp đưa ra những kết luận thông qua sự suy luận và đánh giá của chính mình.	
Kỹ năng tức khả năng sử dụng những tri thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể nhất định. Kỹ năng thể hiện qua những thao tác thực hiện việc giải quyết vấn đề từ đơn giản đến phức tạp tùy theo từng ngữ cảnh cụ thể như kỹ năng trình bày và giao tiếp, kỹ năng vận động tinh xảo, kỹ năng vận động mạnh, … Để có được những kỹ năng này cần phải có kiến thức hiểu biết và biết cách vận dụng, áp dụng, ứng dụng, sử dụng để thực hiện công việc.
Thái độ được hiểu là sự thể hiện trạng thái nội tâm biểu hiện mức độ phản ứng tích cực hay tiêu cực với các sự vật, hiện tượng, trong các mối quan hệ với con người trong thế giới tự nhiên và xã hội. Trong nhà trường, thái độ của người học thể hiện trong môi trường học tập và liên quan đến hành vi của người học trong cả hiện tại lẫn tương lai. Thái độ của người học thể hiện qua sự phấn đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức qua việc tham gia vào các hoạt động và học tập với động cơ đúng đắn, đáp ứng được nhu cầu của cá nhân và xã hội. Thái độ của người học cần thể hiện rõ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của những kết quả học tập và những giá trị đích thực cần đạt được. Thái độ còn thể hiện qua những mối quan hệ giữa người với người như sự hợp tác trong học tập, mối quan tâm, sự chia sẻ, biết lắng nghe, cách phản biện tích cực mang tính chất xây dựng trong tập thể, … Đây chính là những cơ sở quan trọng để người học lĩnh hội tri thức sâu sắc nhất giúp cho việc phát triển những kỹ năng cần thiết để họ có thể làm việc hiệu quả và có cuộc sống tốt đẹp sau khi tốt nghiệp. 
3/ Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo  
Việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng phụ thuộc vào cách mà một hệ thống được sắp xếp, vào sự đầy đủ của các nguồn nhân lực và tài chính, vào cách mà các đánh giá trong  và đánh giá ngoài được tổ chức bài bản. Chất lượng đào tạo và kiểm soát chất lượng đào tạo cũng phụ thuộc vào sứ mệnh của một hệ thống giáo dục cùng các mục đích cũng như mục tiêu chuyên môn. Để đảm bảo chất lượng phải xem xét cả ba yếu tố là đầu vào, quá trình và đầu ra. Để đảm bảo rằng kết quả của một hệ thống giáo dục đạt được chất lượng đào tạo như mong muốn thì hệ thống đảm bảo chất lượng phải quan tâm đến các quá trình thiết kế xây dựng nội dung các môn học, quá trình chuyển tải – đánh giá, quá trình giám sát và quản lý nói chung.
Các bước cơ bản cần tiến hành trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo:
· Xác định sứ mệnh hay mục đich của nhà trường. 
· Xác định các chức năng mà nhà trường thực hiện. 
· Xác định các mục tiêu của mỗi chức năng kèm theo các chỉ số thực hiện định tính và định lượng của chúng. 
· Xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng cùng các quá trình quản lý nhằm đảm bảo rằng các mục tiêu này có thể đạt được. 
· Xây dựng một hệ thống kiểm định chất lượng nhằm đánh giá việc nhà trường thực hiện các chức năng và xác định nơi cần có sự cải tiến. 
Trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo:
· Thành lập đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng đào tạo.
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm chất lượng đào tạo.
· Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở đào tạo.
· Duy trì và phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, bao gồm:
- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên.
- Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập.
- Phòng học, phòng làm việc, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, ký túc xá và các cơ sở dịch vụ khác.
- Nguồn lực tài chính.
Kết luận
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa mỗi cơ sở đào tạo phải công bố các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, kết quả nghiên cứu khoa học, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, của đơn vị và các phương tiện thông tin đại chúng thích hợp.
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